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thao

16-17
ISSN 

1859-4662

     

12/2019
Việt Nam

Giáo dục 

thể chất

Nghiên cứu biện pháp nâng 

cao hiệu quả cống tác GDTC 

cho sinh viên Trường 

ĐHKT&QTKD

Hội thảo 

khoa học 

giảng dạy 

môn 

Khoa học 

Xã hội tại 

KNN, 

Khoa 

Ngoại 

Ngữ - 

ĐHTN

439-446

ISNB 978-

604-9892-

04-2

     

11/2019
Việt Nam

6 Trần Thị 

Tiệp

Giáo dục 

thể chất
Lựa chọn giải pháp nâng cao 

tính tích cực trong  học 

GDTC của sinh viên trướng 

ĐH Kinh Tế và Quản trị kinh 

doanh Thái Nguyên

  Thể thao 54-55
ISSN 

0866-7462
     4/2020 Việt Nam

7 Bùi Minh 

Tân

Giáo dục 

thể chất
Nghiên cứu giải pháp phát 

triển phong trào TDTT ngoại 

khóa cho sinh viên trường ĐH 

Kinh tế & QTKD TN

  Thể thao 78 - 80
ISSN 

0866-7462
     1/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Văn 

Thanh

5



Toán

Vũ Bạch 

Diệp, Vũ 

Bạch Điệp 

(ngoài 

trường)

Lợi thế phát triển du lịch của 

tỉnh Tuyên Quang

HTKHQG 

 phát triển 

KT địa 

phương: 

Định 

hướng 

phát triển 

KH - XH 

vùng 

Trung du 

MN phía 

Bắc 2030 

và tầm 

nhìn đến 

2045.

321-330

ISBN 978-

604-978-

419-4

Tháng 

12/2019
Việt Nam

Toán
Mai Việt 

Anh, Trần 

Lương Đức

Tìm hướng định vị thương 

hiệu chè La Bằng

Tạp chí 

tài chính

ISSN 2615-

8973

Tháng 

5/2020
Việt Nam

Toán
MaiViệt 

anh

Phát triển giá trị thương hiệu 

chè Thái Nguyên

Tạp chí 

tài chính
154-156

ISSN 2615-

8973

Tháng 

4/2020
Việt Nam

9 Bùi Thị 

Hồng 

Hạnh

Toán

Trần Thu 

Nga

Nghiên cứu hành vi sử dụng 

game mobile online của người 

tiêu dùng Hà Nội

  Kinh tế 

Châu Á - 

TBD

ISSN 

0863-3808
     3/2020 Việt Nam

10 Nguyễn 

Quỳnh 

Hoa

Toán Bài báo: Bài toán tựa cân 

bằng tổng quát và ý nghĩa 

kinh tế

  

KH&CNĐ

HTN

ISSN 

1859-2171

8 Trần 

Nguyên 

Bình



Nguyễn 

Minh 

Huệ, 

Phạm 

Hoàng 

Linh

Bài báo: Giải pháp truyền 

thông marketing cho cho hoạt 

động tuyển sinh tại Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh Thái Nguyên

  Kinh tế 

và Dự báo
65-67

ISSN 

0866-7120
     4/2020 Việt Nam

Đỗ Thanh 

Phúc

Các yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng học tập môn Lý 

thuyết xác suất và thống kê 

của sinh viên trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh Thái Nguyên

  Kinh tế 

Chấu Á - 

TBD

115-117
ISSN 

0868-3808
     5/2020 Việt Nam

Đỗ Thanh 

Phúc

Phân tích tác động của các 

yếu tố đến khả năng có việc 

làm ở Việt Nam

  Kinh tế 

và dư báo

ISSN 

0866-7120
     5/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

Bất phương trình hàm chuyển 

tiếp từ trung bình cộng thành 

trung bình bậc k>1 tùy ý

  

KH&CNĐ

HTN

137-141
ISSN 

1859-2171
     8/2019 Việt Nam

Trần Thị 

Mai

Điều kiện cần tối ưu cho bài 

toán tối ưu hai cấp

  Kinh tế 

và QTKD
10-14

ISSN 

2525-2569
     9/2019 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng

Phân tích tác động của lao 

động đến giá trị sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp 

ngành công nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên

  Kinh tế 

Châu Á - 

TBD

62-64
ISSN 

0868-3808

     

12/2019
Việt Nam

13 Trần Thị 

Mai

Toán
Phạm Thị 

Linh

Điều kiện cần tối ưu cho bài 

toán tối ưu hai cấp

  Kinh tế 

và QTKD
10-14

ISSN 

2525-2569
     9/2019 Việt Nam

12

Toán

Phạm Thị 

Linh

Toán

11 Trần Thị 

Mai Linh



Phạm Thị 

Linh
Bất phương trình hàm chuyển 

tiếp từ trung bình cộng thành 

trung bình bậc k>1 tùy ý

  

KH&CNĐ

HTN

137-141
ISSN 

1859-2171
     8/2019 Việt Nam

Phạm Thị 

Linh
Phân tích tác động của lao 

động đến giá trị sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp 

ngành công nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên

  Kinh tế 

Châu Á - 

TBD

62-64
ISSN 

0868-3808

     

12/2019
Việt Nam

Trần Thị 

Xuân, 

Đoàn 

Mạnh 

Hồng

Đánh giá thực trạng sự hài 

lòng của sinh viên đối với 

phương pháp đào tạo kết hợp 

truyền thống và Elearning tại 

trường ĐH Kinh tế và QTKD 

– Đại học Thái Nguyên

  Kinh tế 

và QTKD 
2-8

ISSN 

2525-2569

     

12/2019
Việt Nam

Trần Thị 

Xuân

Chia sẻ du lịch Tuyên Quang 

trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

  Kinh tế 

và QTKD 
25-31

ISSN 

2525-2569

     

12/2019
Việt Nam

16 Vũ Văn 

Huy

Tin học Trần 

Công 

Nghiệp

Nguyễn 

Thị Thuý 

Vân

Prroposed tool for e-readiness 

evaluation at enterprises
  tài chính 61-64 1/2020 Việt Nam

17 Nguyễn 

Thị Lan 

Hương

Tin học

Du lịch thông minh: Cơ hội 

khai thác tiềm năng du lịch từ 

Tuyên Quang

  Kinh tế 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

106-

107,122

ISSN 

0886-3808
5/2020 Việt Nam

14

14 Nguyễn 

Thị thu 

Hăng

Toán

Lê Thu Hà Tin học



Nguyễn 

Văn Núi

"Phân lớp vị trí protein 

Farnesylation với máy vector 

hỗ trợ (SVM) và cây quyết 

định", 

  

KH&CNĐ

HTN 

194-154
ISSN 

1859-2171
     8/2019 Việt Nam

Lê Thu 

Hà, Đoàn 

Mạnh 

Hồng

Đánh giá thực trạng sự hài 

lòng của sinh viên đối với 

phương pháp đào tạo kết hợp 

truyền thống và Elearning tại 

trường ĐH KT& QTKD – 

ĐHTN

  Kinh tế 

và quản 

trị kinh 

doanh, 

2-8
ISSN 

2525-2569

     

12/2019
Việt Nam

Lê Thu Hà

Chia sẻ du lịch Tuyên Quang 

trong bối cảnh cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

  Kinh tế 

và quản 

trị kinh 

doanh, 

25-31
ISSN 

2525-2569

     

12/2019
Việt Nam

19 Đặng Thị 

Ngọc Anh

Ngoại ngữ

Đoàn 

Mạnh 

Hồng

Hoạt động khác: Có bài tham 

luận trình bày tại Hội thảo cấp 

trường

HT:" Kết 

nối, chia 

sẻ tài 

nguyên 

và dịch 

vụ thư 

viện giữa 

các thư 

viện luật 

8/2019

Tin họcTrần Thị 

Xuân

18



20 Phạm 

Thùy 

Dương

Ngoại ngữ

Phan 

Minh 

Huyền, 

Vũ Kiều 

Hạnh

Authentic English 

Communication Experiences 

in Open Spaces: A Systems 

–Thinking Design

(Poster session)

Hội thảo 

Quốc tế 

"Phát 

triển bền 

vững và 

vai trò 

của các 

trường 

đại học 

trong thời 

đại cách 

mạng 

công 

nghiệp 

lần thứ 4" 

năm 2019

     

10/2019
Việt Nam



21 Dương 

Thanh 

Hảo

Ngoại ngữ

Không

Native English teachers' 

construction of profesional 

identity in an EFL context

2019 

Internatio

nal 

Graduate 

Research 

Symposiu

m 

Proceedin

gs: 

Linguistic

s Foreign 

Languade 

Education

al 

Interdiscip

linary 

Fields, 

Viet Nam 

National 

287-294
     

10/2019
Việt Nam

22 Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hồng

Ngoại ngữ
Nguyễn 

Thu Hà, 

Nguyễn 

Hồng Yến

Developing Higher

  Education in Industrial

  Revolution 4.0

Review 

of Finance 54 - 55
ISSN 

2615-8981
     1/2020 Việt Nam



Sự tương tác giữa hai khái 

niệm giai cấp công nhân và 

nhà nước sản sinh ra khái 

niệm nhà nước vô sản trong tư 

duy lý luận của C.Mác, 

Ph.Ăngghen và V.I. Lênin

  Kinh tế - 

Châu Á - 

Thái Bình 

Dương

26-28
ISSN 

0868-3808

     

09/2019
Việt Nam

Nguyễn 

Duy Hạnh

Sự tương tác giữa khái niệm 

giai cấp công và khái niệm 

chế độ dân chủ trong tư duy lý 

luận

  Thông 

tin Khoa 

học Lý 

luận 

Chính trị

35-39 T12/2019 Việt Nam

Severral issue of stratification 

in the wordking class in 

Vietnam to day

Nghiên 

cứu DT
24-27

ISSN 

0866-

773X

     

12/2019
Việt Nam

Phạm Thị 

Nga, 

Nguyễn 

Thị Thủy

Nghiên cứu sự tương tác giữa 

khái niệm giai cấp công nhân 

với khái niệm cách mạng xã 

hội trong tư tưởng của C.Mác 

và Ph.Ăngghen

   

HTKHQG

: Nghiên 

cứu và 

Giảng 

dạy các 

môn Lý 

luận 

Chính trị 

trong bối 

cảnh hiện 

nay. 

609-617

ISBN-

978-604-

65-4450-0

     

11/2019
Việt Nam

“Sự vận động của khái niệm 

giai cấp công nhân trong tư 

tưởng của C.Mác, 

Ph.Ăngghen và V.I.Lênin”.

  Lý luận 

Chính trị 

và Truyền 

thông, 

56-59
ISSN 

1859-1485

     

10/2019
Việt Nam

Lý luận 

chính trị

Trần Văn 

Giảng

23



Giáo dục bảo vệ môi trường 

tự nhiên trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa cho 

sinh viên các trường đại học

Thiết bị 

giáo dục
126-128

ISSN 

1859-0810

     

04/2020
Việt Nam

Phạm Thị 

Nga; Bùi 

Thị Trà 

Ly

Đổi mới phương pháp giảng 

dạy các môn lý luận chính trị 

theo định hướng phát triển 

năng lực nghề nghiệp tại 

trường đại học Kinh tế & 

Quản trị kinh doanh, đại học 

Thái Nguyên

HTKH 

Giảng 

dạy các 

môn 

KHXH 

tại KNN - 

Định 

hướng và 

thách thức

36-41

ISBN-

978-604-

9892-04-2

     

01/2020
Việt Nam

Trần Thị 

Phương 

Hạnh

Quan điểm của Hồ Chí Minh 

về con người và việc vận dụng 

phát huy nhân tố con người 

trong quá trình sản xuất kinh 

tế gắn với cách mạng công 

nghiệp 4.0

HTKH 

Giảng 

dạy các 

môn 

KHXH 

tại KNN - 

Định 

hướng và 

thách thức

103-108

ISBN-

978-604-

9892-04-2

     

01/2020
Việt Nam

Lý luận 

chính trị

24 Đàm Thị 

Hạnh



Đàm Thị 

Hạnh

Quan điểm của Hồ Chí Minh 

về con người và việc vận dụng 

phát huy nhân tố con người 

trong quá trình sản xuất kinh 

tế gắn với cách mạng công 

nghiệp 4.0

Hội thảo 

HTKH 

dạy các 

môn 

KHXH 

tại KNN - 

Định 

hướng và 

thách thức

103-108

ISBN-

978-604-

9892-04-2

     

01/2020
Việt Nam

Tạ Bích 

Huệ

Tìm hiểu một số điểm tương 

đồng trong tư tưởng giáo dục 

của Jonh Dewey và Jiddu 

Krishnamurti

  Giáo 

dục và Xã 

hội, 

30 - 34
ISSN 

1859-3917
T12/2019 Việt Nam

Tạ Bích 

Huệ

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả tự học của sinh viên 

Đại học Thái Nguyên

  Giáo 

dục và Xã 

hội,

 405- 410
ISSN 

1859-3917
T2/2020 Việt Nam

Trần T. 

Phương 

Hạnh

Tìm hiểu một số điểm tương 

đồng trong tư tưởng giáo dục 

của Jonh Dewey và Jiddu 

Krishnamurti

  Giáo 

dục và Xã 

hội, 

30 - 34
ISSN 

1859-3917
T12/2019 Việt Nam

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

25

26

Trần Thị 

Phương 

Hạnh

Tạ Bích 

Huệ



Trần T. 

Phương 

Hạnh

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả tự học của sinh viên 

Đại học Thái Nguyên

  Giáo 

dục và Xã 

hội, 

405- 410
ISSN 

1859-3917
T2/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Nội

“Thực trạng và một số vấn đề 

đặt ra về sáp nhập các cơ sở 

giáo dục đại học, cao đẳng địa 

phương nhằm đáp ứng nhu 

cầu lao động trong bối cảnh 

hiện nay”

“Sắp xếp 

mạng lưới 

GDĐT 

trong bối 

cảnh tự 

chủ GD 

và 

HNQT, 

đáp ứng 

nhu cầu 

nhân lực 

cho sự 

nghiệp 

CNH, 

HĐH đất 

nước 

trong các 

thập niên 

đầu của 

TK 21”,

401-410

ISBN-

978-604-

80-3964-6

6/2019 Việt Nam

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

26

27

Tạ Bích 

Huệ

Lê Thị 

Thu 

Huyền



Đánh giá tác động của đầu tư 

đến phát triển bền vững đối 

với ngành nông nghiệp vùng 

ven biển Bắc Trung Bộ - 

trường hợp tỉnh Quảng Trị

Hội thảo 

KH quốc 

gia - "Cơ 

sở lý luận 

và thực 

trạng 

chính 

sách phát 

triển bền 

vững dải 

ven biển 

Bắc 

Trung 

Bộ", Bộ 

Giáo dục 

và Đào 

Tạo, 

Tr 271-

285

ISBN-

978-604-

65-4630-6

     

12/20219
Việt nam

Nguyễn 

Thị Toan

Thuyết thích nghi của Alvin 

Toffler trong “Cú sốc tương 

lai” và ý nghĩa của nó đối với 

giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay

HTKHQG

: Văn hóa 

Việt Nam 

với sự 

phát triển 

đất nước, 

tr.603-613

ISBN-

978-604-

65-4568-2

Quý 

IV/2019
Việt Nam

28 Dương 

Thị 

Hương

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

27 Lê Thị 

Thu 

Huyền



Ngô Thị 

Tân 

Hương

Improvement for relationship 

between universities and 

enterprises to meet 

requirements of industrial 

revolution 4.0 in Vietnam 

today

HTKHQT 

 “Phát 

triển bền 

vững và 

vai trò 

của các 

trường 

đại học 

trong thời 

đại cách 

mạng 

công 

nghiệp 

lần thứ 

tư”, 

tr.60-70
Quý 

II/2020
Việt Nam

28 Dương 

Thị 

Hương

Lý luận 

chính trị



Ngô Thị 

Tân 

Hương

Improvement for relationship 

between universities and 

enterprises to meet 

requirements of industrial 

revolution 4.0 in Vietnam 

today

    Hội 

thảo KH 

quốc tế 

“Phát 

triển bền 

vững và 

vai trò 

của các 

trường 

ĐH trong 

thời đại 

cách 

mạng 

công 

nghiệp 

lần thứ 

tư”, 

tr.60-70
Quý 

II/2020
Việt Nam

28 Dương 

Thị 

Hương

Lý luận 

chính trị



29 Ngô Thị 

Tân 

Hương

Lý luận 

chính trị Dương 

Thị 

Hương, 

Đào Thị 

Tân, Đinh 

Thị 

Tuyết, 

Trần Văn 

Giảng, Lý 

Minh 

Thu, Hà 

Thị Len, 

Chu Minh 

Tâm

Chuyên đề Triết học (Dùng 

trong đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ thuộc khối ngành kinh 

tế, quản lý, quản trị kinh 

doanh)

Giáo trình

ISBN-

978-604-

962-130-7

Việt Nam



Lê Thị 

Thu 

Huyền

“Thực trạng và một số vấn đề 

đặt ra về sáp nhập các cơ sở 

giáo dục đại học, cao đẳng địa 

phương nhằm đáp ứng nhu 

cầu lao động trong bối cảnh 

hiện nay”

HTQG 

năm 

2019: 

“Sắp xếp 

mạng lưới 

GDĐT 

trong bối 

cảnh tự 

chủ GD 

và Hội 

nhập 

quốc tế, 

đáp ứng 

nhu cầu 

nhân lực 

cho sự 

nghiệp 

CNH, 

HĐH đất 

nước 

trong các 

thập niên 

đầu của 

thế kỷ 21”

Tr 401-

410

ISBN 978-

604-80-

3964-6

6/2019 Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng của đội ngũ giảng 

viên đại học trong bối cảnh 

hiện nay

  Giáo dục      6/2020 Việt Nam

Lý luận 

chính trị

30 Nguyễn 

Thị Nội



Phạm Thị 

Thu 

Hường

Du lịch cộng đồng - bản chất 

và ứng dụng tại tỉnh Tuyên 

Quang

HTKHQT

: “Du lịch 

Lâm 

Bình, TQ - 

 Tiềm 

năng, 

thực trạng 

và giải 

pháp"

810-819

ISBN 978-

604-67-

1413-2

     

10/2019
Việt Nam

Phạm Thị 

Thu 

Hường

Kinh nghiệm phát triển du 

lịch cộng đồng của một số địa 

phương và bài học cho tỉnh 

Tuyên Quang

HTKHQT

: “Du lịch 

Lâm 

Bình, 

Tuyên 

Quang - 

Tiềm 

năng, 

thực trạng 

và giải 

pháp

864 - 872

ISBN 978-

604-67-

1413-2

     

10/2019

Trần Văn 

Giảng, 

Nguyễn 

Thị Thủy

Nghiên cứu sự tương tác giữa 

khái niệm giai cấp công nhân 

với khái niệm cách mạng xã 

hội trong tư tưởng của C.Mác 

và Ph.Ăngghen

HTKHQG

: "Nghiên 

cứu và 

giảng dạy 

các môn 

Lý luận 

chính trị 

trong bối 

cảnh hiện 

nay"

609-618

ISBN 978-

604-65-

4450-0

     

11/2019

31 Lý luận 

chính trị

Phạm Thị 

Nga



Phạm Thị 

Thu 

Hường

Thực trạng phát triển các 

thành phần kinh tế và doanh 

nghiệp tại Việt Nam theo thể 

chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa

HTKHQT

: “Phát 

triển kinh 

tế và kinh 

doanh 

bền vững 

trong điều 

kiện toàn 

cầu hóa”

320-332

ISBN 978-

604-79-

2272-7

     

11/2019

Phạm Thị 

Thu 

Hường

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phát triển du lịch thông 

minh tại tỉnh Lào Cai

   

HTKHQT

: “Phát 

triển KT 

và kinh 

doanh 

bền vững 

trong điều 

kiệnTCH”

370-382

ISBN 978-

604-79-

2272-7

     

11/2019

31



Phạm Thị 

Thu 

Hường

Nâng cao năng lực cạnh tranh 

của sản phẩm du lịch cộng 

đồng tỉnh Phú Thọ

   

HTKHQG

: "Phát 

triển KT 

địa 

phương: 

Định 

hướng 

phát triển 

KT - XH 

vùng 

trung du 

MN phía 

Bắc đến 

2030 và 

tầm nhìn 

đến 2045”

401-416

ISBN 978-

604-978-

419-4

     

12/2019

Phạm Thị 

Thu 

Hường

Định hướng phát triển du lịch 

cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ

   

HTKHQT

: "Phát 

triển kinh 

tế địa 

phương: 

Định 

hướng 

phát triển 

kinh tế - 

xã hội 

vùng 

trung du 

miền núi 

phía Bắc 

đến 2030 

và tầm 

nhìn đến 

341-358
     

12/2019

31



Đàm Thị 

Hạnh, 

Bùi Thị 

Trà Ly

Đổi mới phương pháp giảng 

dạy các môn Lý luận chính trị 

theo định hướng phát triển 

năng lực nghề nghiệp tại 

trường Đại học Kinh tế & 

QEKD - ĐHTN

HTKH: 

“Giảng 

dạy các 

môn khoa 

học xã 

hộiKHXH 

 tại KNN. 

Định 

hướng và 

thách 

thức”

36-41
     

12/2019

Phạm Thị 

Thu 

Hường

Phát triển nguồn nhân lực du 

lịch đáp ứng yêu cầu của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 tại 

Việt Nam

    

HTKHQG

:”Nâng 

cao chất 

lượng 

nguồn 

nhân lực 

DL trong 

bối cảnh 

CMCN 

4.0”

96-105
978-604-

916-175
     2/2020

31



Phạm Thị 

Thu 

Hường, 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Nguyễn 

Thị Lan 

Hương, 

Trần 

Hoàng 

Tinh

 "Tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước đối với các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ"

STK

ISBN 978-

604-956-

960-9

     3/2020

Phạm Thị 

Thu 

Hường

"Tác động của khu vực có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

đến phát triển kinh tế - xã hội 

ở tỉnh Thái Nguyên"

  KH&CN 

- Trường 

ĐH Hùng 

Vương, 

     5/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương

Một số vấn đề về phát triển 

kinh tế Việt Nam theo hướng 

bền vững

  Tài 

chính, 
Tt. 43-45      3/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương

Vai trò của giảng viên giảng 

dạy Lý luận Chính trị trong 

giáo dục đạo đức cho sinh viên

  Giáo 

dục và Xã 

hội,

Tr. 21-24
     

12/2019
Việt Nam

31

32 Phạm Thị 

Hồng 

Nhung



Phạm Thị 

Hồng 

Nhung

Vai trò của giảng viên giảng 

dạy Lý luận Chính trị trong 

giáo dục đạo đức cho sinh viên

  Giáo 

dục và Xã 

hội, Số 

đặc biệt,

Tr. 21-24
     

12/2019
Việt Nam

Phạm Thị 

Hồng 

Nhung

Một số vấn đề về phát triển 

kinh tế Việt Nam theo hướng 

bền vững

  Tài 

chính, 
Tr. 43-45      3/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Thủy

Một số yêu cầu đặt ra đối với 

giảng viên Lý luận Chính trị 

nhằm đáp ứng cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0

Tr.9-15
     

01/2020
Việt Nam

Tìm hiểu quan điểm giáo dục 

toàn diện của Maria 

Montessori

  Giáo 

dục và Xã 

hội, 

Tr 9-13 T2/2020 Việt Nam

35 Lê Thị 

Bích Thủy

Lý luận 

chính trị Tìm hiểu một số biến đổi 

trong quan niệm về đạo hiếu 

của người Việt ở đồng bằng 

Bắc bộ

  Giáo 

dục và xã 

hội

331-337 3/2020 Việt Nam

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh

Một số yêu cầu đặt ra đối với 

giảng viên Lý luận Chính trị 

nhằm đáp ứng yêu cầu cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 

Tr.9-15      2/2020 Việt Nam

Lý luận chính trị

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

Nguyễn 

Thị Thủy

36

33

34

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh



Trần Văn 

Giảng; 

Phạm Thị 

Nga

Nghiên cứu sự tương tác giữa 

khái niệm giai cấp công nhân 

với khái niệm cách mạng xã 

hội trong tư tưởng của C.Mác 

và Ph.Ăngghen

Tr. 609-

617

     

11/2019
Việt Nam

Nguyễn 

Thị Như 

Quỳnh

Đánh giá sự hài lòng của 

người dân về cải cách thủ tục 

hành chính đáp ứng yêu cầu 

cách mạng công nghiệp 4.0 tại 

thành phố Thái Nguyên”

Kinh tế & 

dự báo
5/2020 Việt Nam

The impacts of science and 

technology on production 

relations in VietNam today

Journal of 

ethnic 

minorities 

research

Tr.91-97      3/2020 Việt Nam

IV

1 Nguyễn 

Quỳnh 

Hoa

Toán

Trần Thị 

Mai, 

Phạm Thị 

Linh, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Hoàng 

Thanh Hải

Đề tài: Xây dựng hệ thống 

học liệu điện tử E-Learning 

cho học phần Toán kinh tế

Cơ sở

     

5/2020, 

Xuất sắc

Việt Nam

Đề tái cấp cơ sở, cấp ĐHTN, cấp NN, cấp Bộ, Giáo trình, STK 

Lý luận 

chính trị

Nguyễn 

Thị Thủy

36



2 Phạm Thị 

Linh

Toán Nguyễn 

Quỳnh 

Hoa 

(Trần Thị 

Mai, 

Phạm Thị 

Linh, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Hoàng 

Thanh 

Hải)

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần Toán kinh tế

Cơ sở

     

5/2020, 

Xuất sắc

Việt Nam

3 Trần Thị 

Mai

Toán Nguyễn 

Quỳnh 

Hoa 

(Trần Thị 

Mai, 

Phạm Thị 

Linh, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Hoàng 

Thanh 

Hải)

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần Toán kinh tế

Cơ sở

     

5/2020, 

Xuất sắc

Việt Nam

4 Nguyễn 

Việt 

Phương

Toán
Tạ Thị 

Hoài An 

(chủ 

nhiệm)

Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu 

khoa học cho nghiên cứu viên cao 

cấp năm 2019; Mã số: 

NVCC01.18/19-19

Tương 

đương 

cấp Bộ

12/2019, 

Đạt
Việt Nam



5 Hoàng 

Thanh Hải

Toán Nguyễn 

Quỳnh 

Hoa 

(Trần Thị 

Mai, 

Phạm Thị 

Linh, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Hoàng 

Thanh 

Hải)

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần Toán kinh tế

Cơ sở

     

5/2020, 

Xuất sắc

Việt Nam

6 Lê Thu Hà Tin học

Trần Thị 

Xuân

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của 

sinh viên về phương pháp đào 

tạo kết hợp giữa truyền thống 

và elearning tại Trường Đại 

học Kinh tế và QTKD

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

7 Nguyễn 

Thị Lan 

Hương

Tin học Phạm Thị 

Thu 

Hường, 

Nguyễn 

Thị Thu 

Hiền, 

Phạm 

Hồng 

Trường, 

Phạm Thị 

Nga, Trần 

Hoàng 

Tinh

 "Tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước đối với các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ"

STK

ISBN 978-

604-956-

960-9

1/2020



8 Trần Thị 

Xuân

Tin học

Lê Thu Hà

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của 

sinh viên về phương pháp đào 

tạo kết hợp giữa truyền thống 

và elearning tại Trường 

ĐHTK& QTKD

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

9 Đặng Thị 

Ngọc Anh

Ngoại ngữ

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hồng, 

Dương 

Quế Linh, 

Nguyễn 

Vân Thịnh

Chủ nhiệm đề tài: Xây dựng 

hệ thống học liệu điện tử E-

learning cho học phần Tiếng 

Anh 1

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

10 Nguyễn 

Hồng 

Hạnh

Ngoại ngữ Nguyễn 

Hương 

Ngọc 

(chủ 

nhiệm 

ĐT), 

Dương 

Thanh 

Hảo

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần tiếng Anh 2

Mã số: CS2019 – E10

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

11 Dương 

Thanh 

Hảo

Ngoại ngữ
Nguyễn 

Hương 

Ngọc 

(chủ 

nhiệm); 

Nguyễn 

Hồng 

Hạnh

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần tiếng Anh 2 Mã số: 

CS2019 – E10

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt



12 Lê Huy 

Hoàng

Ngoại ngữ
Dương 

Thị 

Hương 

Lan, 

Nguyễn 

Hiền 

Lương, 

Phạm Thị 

Ngà

Chủ nhiệm đề tài: XÂY 

DỰNG HỆ THỐNG HỌC 

LIỆU ĐIỆN TỬ E-

LEARNING CHO HỌC 

PHẦN TIẾNG ANH 3

Mã số: CS2019 – E11

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

13 Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hồng

Ngoại ngữ

Đặng Thị 

Ngọc 

Anh (chủ 

nhiệm), 

Dương 

Quế Linh, 

Nguyễn 

Vân Thịnh

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-learning cho học 

phần Tiếng Anh 1

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

14 Tạ Thị 

Mai 

Hương

Ngoại ngữ

Phan 

Minh 

Huyền 

(CN); 

Dương 

Thu Vân; 

Nguyễn 

Vũ Phong 

Vân

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần tiếng Anh 4
Cơ sở

ISSN(O) 

2395-4396

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam



15 Phan 

Minh 

Huyền

Ngoại ngữ

Tạ Thị 

Mai 

Hương; 

Dương 

Thu Vân; 

Nguyễn 

Vũ Phong 

Vân

Chủ nhiệm đề tài:  Xây dựng 

hệ thống học kiệu điện tử E-

learning cho học phần Tiếng 

Anh 4

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

16 Dương 

Thị 

Hương 

Lan

Ngoại ngữ Lê Huy 

Hoàng 

(chủ 

nhiệm 

ĐT), 

Nguyễn 

Hiền 

Lương, 

Phạm Thị 

Ngà

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learrning cho học 

phần tiếng Anh 3 Mã số: 

CS2019 – E11

     

5/2020, 

Tốt

17 Dương 

Quế Linh

Ngoại ngữ

Đặng Thị 

Ngọc 

Anh 

(CNĐT)N

guyễn Thị 

Hạnh 

Hồng,  

Nguyễn 

Vân Thịnh

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-learning cho học 

phần Tiếng Anh 1

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam



18 Nguyễn 

Hiền 

Lương

Ngoại ngữ Lê Huy 

Hoàng 

(chủ 

nhiệm 

ĐT), 

Dương 

Thị 

Hương 

Lan, 

Phạm Thị 

Ngà

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ E-

LEARNING CHO HỌC 

PHẦN TIẾNG ANH 3

Mã số: CS2019 – E11

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

19 Phạm Thị 

Ngà

Ngoại ngữ Lê Huy 

Hoàng 

(chủ 

nhiệm), 

Nguyễn 

Hiền 

Lương, 

Dương 

Thị 

Hương 

Lan

XÂY DỰNG HỆ THỐNG 

HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ E-

LEARNING CHO HỌC 

PHẦN TIẾNG ANH 3

Mã số: CS2019 – E11

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

20 Nguyễn 

Hương 

Ngọc

Ngoại ngữ Nguyễn 

Hồng 

Hạnh, 

Dương 

Thanh 

Hảo

Chủ nhiệm đề tài: Xây dựng 

hệ thống học liệu điện tử E-

Learning cho học phần tiếng 

Anh 2

Mã số: CS2019 – E10

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt



21 Nguyễn 

Vân Thịnh

Ngoại ngữ

Đặng Thị 

Ngọc 

Anh (chủ 

nhiệm đề 

tài), 

Dương 

Quế Linh, 

Nguyễn 

Thị Hạnh 

Hồng

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-learning cho học 

phần Tiếng Anh 1

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

22 Nguyễn 

Vũ Phong 

Vân

Ngoại ngữ Phan 

Minh 

Huyền 

(Chủ 

nhiệm), 

Tạ Thị 

Mai 

Hương, 

Dương 

Thu Vân

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần tiếng Anh 4

Mã số: CS2019 – E12

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam



23 Dương 

Thu Vân

Ngoại ngữ
Phan 

Minh 

Huyền 

(Chủ 

nhiệm), 

Tạ Thị 

Mai 

Hương, 

Nguyễn 

Vũ Phong 

Vân

Xây dựng hệ thống học liệu 

điện tử E-Learning cho học 

phần tiếng Anh 4

Mã số: CS2019 – E12

Cơ sở

     

5/2020, 

Tốt

Việt Nam

24 Dương 

Thị 

Hương

Lý luận 

chính trị
Ngô Thị 

Tân 

Hương 

(chủ 

biên), 

Đào Thị 

Tân, Đinh 

Thị 

Tuyết, 

Trần Văn 

Giảng, Lý 

Minh 

Thu, Hà 

Thị Len, 

Chu Minh 

Tâm

Chuyên đề Triết học (Dùng 

trong đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ thuộc khối ngành kinh 

tế, quản lý, quản trị kinh 

doanh)

ISBN-

978-604-

962-130-7

Việt Nam



25 Ngô Thị 

Tân 

Hương

Lý luận 

chính trị Dương 

Thị 

Hương, 

Đào Thị 

Tân, Đinh 

Thị 

Tuyết, 

Trần Văn 

Giảng, Lý 

Minh 

Thu, Hà 

Thị Len, 

Chu Minh 

Tâm

Chuyên đề Triết học (Dùng 

trong đào tạo trình độ thạc sĩ, 

tiến sĩ thuộc khối ngành kinh 
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